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Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, 
IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)



	Stt
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thời hạn

giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Dịch vụ công trực tuyến
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	Một phần
	Toàn trình
	
	
	

	I
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

	1
	Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 
(Số hồ sơ TTHC: 1.003868)
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
	TTHC có số thứ tự 01, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	2
	Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

(Số hồ sơ TTHC: 2.001594)
	15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	x
	
	- Thành phần hồ sơ;

- Mẫu đơn, Mẫu sơ yếu lý lịch; 

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT 
	TTHC có số thứ tự 03, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	3
	Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 
(Số hồ sơ TTHC: 2.001584)
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 04, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	4
	Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
(Số hồ sơ TTHC: 1.003729)
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Thành phần hồ sơ

- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 05, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	5
	Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(Số hồ sơ TTHC: 2.001564)
	10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	x
	
	- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 06, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	6
	Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
(Số hồ sơ TTHC: 1.003725)
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 02, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	7
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
(Số hồ sơ TTHC: 1.003483)
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Thành phần hồ sơ

- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 07, mục IV, Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/ 2020 của Chủ tịch UBND

	8
	Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
(Số hồ sơ TTHC: 1.003114)
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 01, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/ 2023 của Chủ tịch UBND

	9
	Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
(Số hồ sơ TTHC: 1.008201)
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, số 02 Chùa Chuông, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
+ Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông

+ Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.
	
	x
	- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn.

- Căn cứ pháp lý
	Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
	TTHC có số thứ tự 02, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 08/02/ 2023 của Chủ tịch UBND


